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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

Bản án số: 186/2018/DS-ST 

Ngày 26 – 11 – 2018 
“V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”        

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Cẩm Đào 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Hoàng Kha  

     Bà Tạ Thị Huế 

- Thư ký phiên toà: Bà Hàng Bích Trâm – Thẩm tra viên Toà án nhân dân 

thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Ngày 26 tháng 11 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cà Mau xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 293/2018/TLST- DS, ngày 23 tháng 8 

năm 2018 về việc tranh chấp Hợp đồng vay tài sản, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 709/2018/QĐXX-ST ngày 11 tháng 10 năm 2018, giữa các đương sự: 

 

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ 

Địa chỉ: Số 199, Nguyễn Lương Bằng, phường T, thành phố H, tỉnh Hải 

Dương. 

Đại diện theo ủy quyền: Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ, chi nhánh C; 

Địa chỉ: Số 07 đường Đề Thám, phường 2, thành phố C, tỉnh Cà Mau. Do anh 

Nguyễn Đức T, sinh năm 1977; Chức vụ: phó phòng khách hàng cá nhân, đại diện 

theo ủy quyền (có mặt). 

Bị đơn:  Anh Phạm Bá L, sinh năm: 1973 (vắng mặt) 

                      Chị Trần Thị T sinh năm 1979 (có mặt) 

Cùng địa chỉ: Số 164, Lý Văn Lâm, khóm 2, phường 1, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ - Đại diện là anh Nguyễn Đức T trình 

bày: Năm 2011, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ và anh Phạm Bá L có ký hợp 

đồng tín dụng, chị Trần Thị T là người có trách nhiệm thanh toán nợ. Số tiền vay là 

150.000.000 đồng, Thời hạn vay là 36 tháng. Trong thời gian thực hiện hợp đồng anh 

Phạm Bá L và chị Trần Thị T đã thanh toán cho ngân hàng số tiền nợ tổng cộng là 

115.047.000 đồng (vốn gốc là 60.215.000 đồng và lãi 54.832.000 đồng).  
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Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ yêu cầu anh Phạm Bá L và chị Trần Thị 

T thanh toán cho ngân hàng đến ngày hòa giải số tiền nợ tổng cộng là 242.754.973 

đồng (trong đó nợ vốn là 89.784.000 đồng và lãi 156.563.000 đồng) và tiền lãi phát 

sinh đến khi tất toán. 

* Bị đơn chị  Trần Thị T trình bày:  

Chị Trần Thị T thừa nhận thời gian vay, số tiền vay như phía Ngân hàng trình 

bày là đúng. Số tiền trên anh L sử dụng riêng không có đem về gia đình, hiện tại chị 

cũng khó khăn về kinh tế nên không có khả năng thanh toán số tiền trên, yêu cầu 

Ngân hàng yêu cầu anh L thanh toán số tiền trên. Năm 2015, chị và anh L đã ly hôn, 

hiện nay chị không rõ anh L ở đâu, làm gì. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị đơn là anh Phạm Bá L đã được Toà án tống đạt hợp lệ 

thông báo thụ lý, thông báo hòa giải, các thủ tục tố tụng và Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử nhưng anh L vẫn vắng mặt không có lý do. Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt bị đơn theo quy định. 

[2] Nội dung tranh chấp giữa các đương sự được xác định là tranh chấp Hợp 

đồng vay có quy định lãi suất. Hợp đồng vay được thiết lập năm 2011, đến ngày 

03/01/2012 bị đơn không tiếp tục thực hiện hợp đồng nên quyền lợi của ngân hàng đã 

bị xâm phạm kể từ thời gian bị đơn ngưng đóng lãi và vốn là ngày 03/01/2012. Nhưng 

đến tháng 8/2018, Ngân hàng khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết. Do đó thời 

hiệu khởi kiện đối với tranh chấp hợp đồng vay đã hết thời hiệu và tại phiên tòa, chị T 

có yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét lại thời hiệu khởi kiện, Hội đồng xét xử căn cứ 

Điều 429 Bộ luật dân sự để xác định tranh chấp hợp đồng vay đã hết thời hiệu nên chỉ 

xem xét đến khoản tiền vốn gốc của Ngân hàng, không xem xét phần lãi là phù hợp. 

[3] Đối với ông Phạm Bá L là bị đơn, từ khi Tòa án thụ lý giải quyết vụ án bị đơn 

không có văn bản hay ý kiến gì thể hiện quan điểm của bị đơn về các khoản nợ vay và 

các khoản nợ đã thanh toán cho Ngân hàng, chị T thì thừa nhận số tiền nợ vốn của 

ngân hàng như Ngân hàng trình bày là đúng. Do đó yêu cầu của Ngân hàng đối với 

khoản tiền vốn chưa thanh toán là 89.784.000 đồng là có căn cứ chấp nhận. 

[4] Về trách nhiệm thanh toán: Anh Phạm Bá L và chị Trần Thị T là người trực 

tiếp ký hợp đồng vay với tư cách là bên vay vì vậy anh chị phải có nghĩa vụ thanh 

toán nợ theo yêu cầu của Ngân hàng là phù hợp. Tuy nhiên, do thời hiệu khởi kiện 

Hợp đồng vay không còn nên chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về việc trả vốn, đối 

với yêu cầu tính lãi của Ngân hàng thì không được xem xét. 

[5] Từ những phân tích nêu trên, có căn cứ chấp nhận yêu cầu của Ngân hàng về 

việc đòi lại khoản tiền vốn là 89.784.000 đồng là phù hợp. 

Án phí dân sự các đương sự phải chịu theo quy định. 

Vì các lẽ trên;   

QUYẾT ĐỊNH: 
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  Căn cứ các Điều 429, 463, 466, 468 Bộ luật dân sự; Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

 Buộc anh Phạm Bá L và chị Trần Thị T có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng 

thương mại TNHH MTV Đ - chi nhánh C với số tiền là: 89.784.000 đồng  

Kể từ ngày Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ - chi nhánh C có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu anh Phạm Bá L và chị Trần Thị T không tự nguyện thi hành xong, thì 

phải trả thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất phát sinh do chậm thực hiện nghĩa vụ 

theo quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự. 

Án phí dân sự sơ thẩm: Anh Phạm Bá L và chị Trần Thị T phải chịu là 

4.489.000 đồng (chưa nộp), nộp tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau. 

Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ - chi nhánh C không phải chịu án phí, 

ngày 23 tháng 8 năm 2018, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đ có nộp tạm ứng số 

tiền 5.952.000 đồng (lai thu số 0001238) tại chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà 

Mau được nhận lại khi án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.               

Đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng 

anh L có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày được giao nhận hoặc bản án 

được niêm yết công khai. 

                                                           TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                 Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa 

 

                                                                              

 

              Đã Ký 

 

 

 

Đinh Cẩm Đào  

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận                                                                     

- TAND tỉnh Cà Mau 

- VKSND thnh phố Cà Mau                                                                    

- Các đương sự    

- Lưu hồ sơ  

- Lưu án văn   

- Lưu TM (TANDTPCM)                                                                       
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  TOÀ ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

    

  

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

 Vào ngày 10 tháng 7 năm 2018 

 Tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đinh Cẩm Đào  

 Các Hội thẩm nhân dân: 

 Ông Nguyễn Hoàng Kha 
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 Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp 

Tiến hành nghị án vụ án dân sự thụ lý số: 83/2018/TLST- DS, ngày 26 tháng 3 

năm 2018 về việc tranh chấp Hợp đồng vay tài sản, giữa: 

Nguyên đơn: Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long, chi nhánh Cà Mau 

Địa chỉ: Số 26- 28 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh 

Cà Mau 

Do anh Trần Thiện Thanh Tuấn, sinh năm 1984; chức vụ Phó phòng khách 

hàng cá nhân, đại diện theo ủy quyền (có mặt). 

Bị đơn: Bà Trương Thị Định, sinh năm 1977 (vắng mặt) 

   Ông Hồ Văn Tèo, sinh năm: 1976 (vắng mặt) 

 Cùng địa chỉ: Khóm 4, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã  được xem xét tại phiên toà, kết quả tranh tụng 

tại phiên toà, các quy định của pháp luật, 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 

 

Căn cứ các Điều 463, 466, 468 Bộ luật dân sự; Điều 26 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về 

án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn 

 1. Buộc bà Trương Thị Định và ông Hồ Văn Tèo có nghĩa vụ thanh toán cho 

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Cà Mau với số tiền là: 

8.153.000 đồng (trong đó tiền gốc là 4.278.000 đồng và lãi quá hạn tính đến ngày 

22/3/2018 là 3.875.000 đồng). 

Tiếp tục duy trì hợp đồng cầm cố tài sản là một xe mô tô biển số 69C1- 08028 do 

ông Hồ Văn Tèo đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe giữa Ngân hàng thương mại 

cổ phần Kiên Long  - chi nhánh Cà Mau và bà Trương Thị Định, ông Hồ Văn Tèo để 

đảm bảo cho Ngân hàng thu hồi nợ. 

Kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long  - chi nhánh Cà Mau có 

đơn yêu cầu thi hành án, nếu bà Trương Thị Định, ông Hồ Văn Tèo không tự nguyện 

thi hành xong, thì phải trả thêm khoản lãi phát sinh theo mức lãi suất phát sinh do chậm 

thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự. 

2. Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bà Trương Thị Định và ông Hồ Văn Tèo phải 

chịu là 407.000 đồng (chưa nộp), nộp tại chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà 

Mau. 

Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long - chi nhánh Cà Mau không phải 

chịu án phí, ngày 26 tháng 3 năm 2018, Ngân hàng TMCP Kiên Long có nộp tạm ứng 

số tiền 300.000 đồng (lai thu số 0000535) tại chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà 

Mau được nhận lại khi án có hiệu lực pháp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
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thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự.               

Đương sự có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị 

đơn có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày được giao nhận hoặc bản án 

được niêm yết công khai. 

   

- Hội đồng xét xử thống nhất biểu quyết 100% 

 Nghị án kết thúc cùng ngày. 

 Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và ký tên dưới đây. 

       THÀNH VIÊN                     THẨM PHÁN   

   HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoàng Kha  Nguyễn Thị Ngọc Điệp             Đinh Cẩm Đào 
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